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                                                 THÔNG TƯ
Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;


Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Căn cứ Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự lập, phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm; trình tự, thủ tục thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo kế thoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đột xuất. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1.Thông tư này áp dụng đối với:

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước). 
b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).
c) Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

d) Đoàn thanh tra, thanh tra viên, thành viên đoàn thanh tra và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành.
đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thanh tra tổ chức tín dụng, thanh tra chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Các đối tượng thanh tra ngân hàng khác quy định tại Điều 52 Luật Ngân hàng Nhà nước mà không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng thi hành.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng

2. Thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng là thanh tra đồng thời tại trụ sở chính và tất cả hoặc một số đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng bằng một kế hoạch tiến hành thanh tra và ban hành một kết luận thanh tra duy nhất đối với pháp nhân tổ chức tín dụng.

3. Thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng là thanh tra đồng thời pháp nhân tổ chức tín dụng và tất cả hoặc một số pháp nhân là công ty con của tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, bằng một kế hoạch tiến hành thanh tra và ban hành một kết luận thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng.

4. Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng là cơ quan thanh tra nhà nước, được tổ chức thành hệ thống, gồm: 

a) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng);

b) Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

5. Thanh tra lại là việc xem xét, đánh giá, xử lý kết luận thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, ra kết luận thanh tra.
6. Tần suất thanh tra là số cuộc thanh tra đối với đối tượng thanh tra trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều 4. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại
1. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; quyết định việc thanh tra lại vụ việc đã được Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.  

2. Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc khi xét thấy cần thiết.  

3. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (trừ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính ra quyết định thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc khi xét thấy cần thiết.

4. Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính ra quyết định thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt hoặc theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (trừ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) hoặc khi xét thấy cần thiết.
5. Khi xét thấy cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 5. Thời hạn thanh tra

1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra, giám sát Ngân hàng tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài đến 70 ngày. Trường hợp cần kéo dài thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra trên 70 ngày, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng báo cáo để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

3. Việc kéo dài thời hạn thanh tra quy định tại Khoản 1 Điều này do người ra quyết định thanh tra quyết định, trong đó trường hợp kéo dài trên 70 ngày phải căn cứ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 6. Tần suất thanh tra
Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh căn cứ kết quả xếp loại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các năm liền kề với năm xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra; căn cứ kết quả thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của năm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra để xác định tần suất thanh tra pháp nhân, thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm. 

Điều 7. Tổ chức Đoàn thanh tra
Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra, các tổ thanh tra, các nhóm thanh tra (nếu có). Trưởng đoàn thanh tra là người đứng đầu Đoàn thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đoàn thanh tra. 
Trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có Phó Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra (nếu có). Phó Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra giúp Trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ trách một số hoạt động của Đoàn thanh tra khi được Trưởng đoàn thanh tra giao. Thành viên đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra (nếu có).
Điều 8. Tiêu chuẩn của Trưởng đoàn thanh tra

1. Công chức được cử làm Trưởng đoàn thanh tra phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

b) Am hiểu về nghiệp vụ thanh tra; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp những vấn đề liên quan đến nội dung, lĩnh vực được thanh tra thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương;

c) Có khả năng tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao.

2. Công chức được cử làm Trưởng đoàn thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng phải từ Phó Vụ trưởng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Thanh tra viên chính trở lên và phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Công chức được cử làm Trưởng đoàn thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng phải từ Trưởng phòng hoặc Thanh tra viên chính trở lên và phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều này.
4. Công chức được cử làm Trưởng đoàn thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải từ Phó Trưởng phòng hoặc Thanh tra viên trở lên và phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều này.
Chương II

KẾ HOẠCH THANH TRA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Điều 9. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng căn cứ vào các nội dung nêu tại khoản 4 Điều này và trên cơ sở ý kiến đề nghị của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm.

3. Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra. 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét, quyết định.

4. Căn cứ để xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng thanh tra Chính phủ; 
b) Yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước;

c) Kết quả thanh tra, giám sát, đánh giá, xếp loại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của năm liền kề với năm xây dựng kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và năm xây dựng kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Kết quả làm việc với cơ quan chức năng có liên quan;
e) Nguồn lực thanh tra.

5. Nội dung kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm, gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Mục đích, yêu cầu;
b) Định hướng nội dung thanh tra;
c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thanh tra;

d) Tổ chức thực hiện.

6. Kế hoạch thanh tra quy định tại Điều này (ngoại trừ nội dung thanh tra là các tài liệu mật) phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 10. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
1. Sau 15 ngày làm việc kể từ khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm, các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng căn cứ vào các nội dung nêu tại khoản 3 Điều này để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với các đối tượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

2.Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm, các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản đề nghị Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra.

Trường hợp điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt thì Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hoặc trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm.

3. Căn cứ để xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm của các đơn vị thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng:
a) Định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng thanh tra Chính phủ; 

b) Kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; 

c) Yêu cầu quản lý;

d) Kết quả thanh tra, giám sát, đánh giá, xếp loại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong năm xây dựng kế hoạch thanh tra và năm liền kề với năm xây dựng kế hoạch thanh tra;
đ) Kết quả trao đổi giữa đơn vị chủ trì tiến hành thanh tra  với đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
e) Kết quả làm việc với cơ quan chức năng có liên quan (nếu có);

f) Nguồn lực thanh tra.

4. Nội dung kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm, gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Mục đích, yêu cầu;

b) Định hướng nội dung thanh tra;

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thanh tra;
d) Tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.

5. Kế hoạch thanh tra quy định tại Điều này (ngoại trừ nội dung thanh tra là các tài liệu mật) phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 11. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
1. Chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh căn cứ vào các nội dung nêu tại khoản 5 Điều này để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với các đối tượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý trình Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phê duyệt và báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

3. Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm xem xét, quyết định. Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về những nội dung điều chỉnh của kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đã được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phê duyệt.

4. Trường hợp điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt thì Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phải báo cáo Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm.

5. Căn cứ để xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh:
a) Kế hoạch thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng năm được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 
b) Hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (nếu có);

c) Yêu cầu quản lý trên địa bàn của Ngân hàng nhà nước chi nhánh;

d) Kết quả thanh tra, giám sát, đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn trong năm xây dựng kế hoạch thanh tra và năm liền kề với năm xây dựng kế hoạch thanh tra;

đ) Kết quả trao đổi giữa đơn vị chủ trì tiến hành thanh tra với đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện thanh tra và với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

e) Kết quả làm việc với cơ quan chức năng có liên quan (nếu có);

f) Nguồn lực thanh tra.

6. Nội dung kế hoạch thanh tra

a) Mục đích yêu cầu;
b) Nội dung thanh tra;
c) Phương pháp thanh tra;
d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thanh tra;
đ) Tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.

7. Kế hoạch thanh tra (ngoại trừ nội dung thanh tra là các tài liệu mật) quy định tại Khoản 1 Điều này phải gửi cho tất cả các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đối tượng thanh tra ngân hàng và cơ quan, tổ chức có liên quan trước 31 tháng 12 hàng năm.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA 
THEO KẾ HOẠCH THANH TRA
Mục 1
CHUẨN BỊ THANH TRA
Điều 12. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình 

1. Trước khi ra quyết định thanh tra, trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra quy định tại Điều 4 Thông tư này (sau đây gọi là người giao nhiệm vụ nắm tình hình) căn cứ tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và yêu cầu của cuộc thanh tra chỉ đạo việc thu thập thông tin, tài liệu nắm tình hình để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra.
Việc cử công chức hoặc Tổ công tác thu thập thông tin, tài liệu nắm tình hình (sau đây gọi là người được giao nắm tình hình) phải thể hiện bằng văn bản của người giao nhiệm vụ nắm tình hình. Thời gian nắm tình hình không quá 15 ngày làm việc.
Trường hợp cần thiết, người được giao nắm tình hình trình người giao nhiệm vụ nắm tình hình về việc thực hiện thu thập thông tin, tài liệu nắm tình hình tại nơi làm việc của đối tượng được thu thập thông tin, tài liệu nắm tình hình (sau đây gọi là đối tượng được nắm tình hình); tại các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung thanh tra; hoặc làm việc trực tiếp với những người có liên quan. 
2. Đối tượng được nắm tình hình là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nằm trong kế hoạch thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Người được giao nắm tình hình khi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phải xuất trình:

a) Văn bản cử người được giao nắm tình hình, thời gian, nội dung làm việc, những thông tin cần thu thập từ đối tượng được nắm tình hình thuộc phạm vi thẩm quyền thanh tra biết;
b) Thẻ công chức hoặc thẻ Thanh tra.

4. Người được giao nắm tình hình không được có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng được nắm tình hình; yêu cầu cung cấp những thông tin không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.
5. Người được giao nắm tình hình có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp các thông tin, tài liệu thu thập được; chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc nắm tình hình, người được giao nhiệm vụ nắm tình hình phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả nắm tình hình gửi người giao nhiệm vụ nắm tính hình.   

6. Đối tượng được nắm tình hình quy định tại Khoản 2 Điều này phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng yêu cầu của người giao nhiệm vụ nắm tình hình và người được giao nhiệm vụ nắm tình hình.

Điều 13. Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu nắm tình hình 

Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu nắm tình hình gồm các nội dung sau:

1. Khái quát chung về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng được nắm tình hình và các đơn vị trực thuộc đối tượng được nắm tình hình;
2. Tình hình, kết quả hoạt động của đối tượng được nắm tình hình; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra (nếu có) và các thông tin khác có liên quan;

3. Xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, các rủi ro tiềm ẩn, năng lực quản trị rủi ro, chất lượng và hiệu quả hệ thống quản trị điều hành, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro của đối tượng được nắm tình hình;

4. Nhận định những vấn đề nổi cộm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

5. Đề xuất nội dung thanh tra; phương pháp tiến hành thanh tra; số lượng nhân sự Đoàn thanh tra đảm bảo yêu cầu có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với từng nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra và thời gian thanh tra.
Điều 14. Ra quyết định thanh tra 

1. Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

a) Kế hoạch thanh tra;

b) Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

c) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

đ) Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này, báo cáo kết quả thu thập thông tin, nắm tình hình và đề xuất của người được giao nhiệm vụ nắm tình hình (nếu có), người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra quy định tại Điều 4 Thông tư này ra quyết định thanh tra và chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra.

Quyết định thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 44, Điều 52 Luật Thanh tra và theo Mẫu số 01-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 15. Xây dựng, phê duyệt và phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra
1. Căn cứ quyết định thanh tra, báo cáo kết quả thu thập thông tin, nắm tình hình (nếu có), Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra. 


2. Đoàn thanh tra thảo luận dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra. Những ý kiến khác nhau phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét.


3. Trưởng đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra. Kế hoạch tiến hành thanh tra là tài liệu mật, tài liệu nội bộ của Đoàn thanh tra, phải được bảo quản và sử dụng theo đúng quy định, không gửi cho đối tượng thanh tra.

Kế hoạch tiến hành thanh tra thực hiện theo Mẫu số 02-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định nhưng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thanh tra.


5. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra được duyệt và phân công nhiệm vụ cho các Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra, các thành viên của Đoàn thanh tra; thảo luận, quyết định về phương pháp, cách thức tổ chức tiến hành thanh tra; sự phối hợp giữa các thành viên Đoàn thanh tra, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thanh tra.
Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra hoặc người được người ra quyết định thanh tra ủy quyền/giao nhiệm vụ dự họp và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra và nhiệm vụ của Đoàn Thanh tra.


6. Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo Trưởng đoàn thanh tra trước khi thực hiện thanh tra tại tổ chức tín dụng.

7. Khi cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho thành viên Đoàn thanh tra.

          Điều 16. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo

           1. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì cùng thành viên Đoàn thanh tra xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

2. Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra (kèm đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 05 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra; văn bản yêu cầu phải nêu rõ cách thức báo cáo, thời gian nộp báo cáo.
          Điều 17. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra

Trước khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra về việc công bố quyết định thanh tra. Thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra và phải báo cáo người ra quyết định thanh tra trước khi gửi cho đối tượng thanh tra.

Mục II

TIẾN HÀNH THANH TRA


Điều 18. Công bố quyết định thanh tra


1. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra.

2. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm đối tượng thanh tra và các thành phần khác do người ra quyết định thanh tra quyết định trên cơ sở báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra.

3. Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra, đọc toàn văn quyết định thanh tra, nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức và phương thức làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, chương trình làm việc cụ thể và những công việc khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.


4. Đối tượng thanh tra báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu cầu.

5. Các thành viên khác tham dự buổi công bố quyết định thanh tra phát biểu ý kiến liên quan đến nội dung thanh tra (nếu có).

6. Trưởng đoàn thanh tra phân công thành viên Đoàn thanh tra ghi biên bản về việc công bố quyết định thanh tra. Biên bản được ký giữa Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra.


Biên bản công bố quyết định thanh tra thực hiện theo Mẫu số 03-TTr ban hành kèm theo Thông tư này. 
        Điều 19. Tiến hành thanh tra 


Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo trình tự sau:

        1. Yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.
Việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu thực hiện theo Mẫu số 04-TTr ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu thực hiện theo Mẫu số 05-TTr ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được để làm rõ nội dung thanh tra; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công; xem xét, đánh giá mức độ rủi ro và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của đối tượng thanh tra; xác định những nội dung liên quan nhưng chưa có hồ sơ để yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp bổ sung hồ sơ; xác định những vấn đề chưa rõ để yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình và cung cấp bổ sung hồ sơ; trường hợp cần phải tiến hành làm việc, kiểm tra, xác minh để đánh giá bảo đảm tính khách quan, chính xác thì thành viên Đoàn thanh tra báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

Trường hợp cần thiết để kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu hoặc làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra mời đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức,  hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc. Giấy mời được thực hiện theo Mẫu số 06-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp cần làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra có công văn yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo. Công văn yêu cầu báo cáo được thực hiện theo Mẫu số 07-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.


3. Trường hợp cần xác minh bên ngoài, Trưởng đoàn thanh tra quyết định nội dung xác minh bên ngoài, thông báo và yêu cầu đối tượng thanh tra phối hợp với Đoàn thanh tra để thực hiện việc xác minh.
Trưởng đoàn thanh tra trực tiếp hoặc cử thành viên đoàn thanh tra thực hiện xác minh bên ngoài. Khi tiến hành xác minh bên ngoài phải có từ hai (02) thành viên đoàn thanh tra trở lên và cán bộ của đối tượng thanh tra. Khi làm việc với tổ chức, cá nhân được xác minh, thành viên đoàn thanh tra phải xuất trình quyết định thanh tra và thẻ thanh tra viên (hoặc thẻ công chức đối với thành viên đoàn thanh tra chưa phải là thanh tra viên).
4. Kết quả xác minh phải lập thành biên bản, yêu cầu cán bộ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân được xác minh ký xác nhận. Biên bản kiểm tra, xác minh thực hiện theo Mẫu số 08-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Quá trình thanh tra, nếu phát hiện vi phạm quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Đoàn thanh tra phải sao chụp hồ sơ yêu cầu đối tượng thanh tra đóng dấu sao y bản chính hoặc ký đóng dấu treo và lập biên bản về nội dung vi phạm để làm căn cứ xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra.


6. Kết quả làm việc liên quan đến nội dung thanh tra phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân được làm việc hoặc lập thành biên bản làm việc.

Biên bản làm việc thực hiện theo Mẫu số 09-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

  
8. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Điều 20. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
1.Theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra (nếu có), thành viên Đoàn thanh tra, có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho Trưởng đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp về các báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyển thì báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

2. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định thanh tra về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Đoàn thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định thanh tra.
Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Trưởng đoàn thanh tra được gửi cho người được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. 
Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể, trực tiếp về báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời kiến nghị của Trưởng đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì người ra quyết định thanh tra kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.
3. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra được thể hiện bằng văn bản, gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đến ngày báo cáo; nội dung thanh tra đã hoàn thành, kết quả phần việc đã thanh tra, nội dung thanh tra đang tiến hành; dự kiến công việc thực hiện trong thời gian tới; khó khăn, vướng mắc và đề xuất (nếu có).

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra 
1. Sửa đổi, bổ sung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra:
a) Trường hợp người ra quyết định thanh tra thấy cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung trong quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra và có văn bản yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra thực hiện theo quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch thanh tra mới.
b) Quyết định thanh tra sửa đổi, bổ sung phải được gửi cho đối tượng thanh tra và các đối tượng đã nhận quyết định thanh tra ban đầu.
c) Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra cho các thành viên Đoàn thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Sửa đổi, bổ sung quyết định, kế hoạch tiến hành thanh tra theo đề nghị của Đoàn thanh tra:
a) Đoàn thanh tra thảo luận về đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra. Các ý kiến khác nhau phải được báo cáo đầy đủ với người ra quyết định thanh tra;

b) Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác có liên quan;

c) Khi người ra quyết định thanh tra có văn bản phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có văn bản về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra căn cứ ý kiến phê duyệt để sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định thanh tra và/hoặc kế hoạch tiến hành thanh tra để tổ chức thực hiện.

Điều 22. Kéo dài thời hạn thanh tra 
1. Trường hợp nội dung thanh tra phức tạp, liên quan đến trách nhiệm nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân cần kéo dài thời hạn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị người ra quyết định thanh tra kéo dài thời hạn thanh tra. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian kéo dài; ý kiến khác nhau của các thành viên Đoàn thanh tra về việc đề nghị kéo dài thời gian thanh tra (nếu có).

2. Căn cứ vào đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian thanh tra phù hợp với quy định tại Điều 19 Thông tư này. 
Quyết định gia hạn thời gian thanh tra thực hiện theo Mẫu số 10-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Quyết định gia hạn thời gian thanh tra được gửi cho Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 23. Kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra 
1. Chuẩn bị kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, tổ chức họp Đoàn thanh tra thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện cho đến ngày kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra báo cáo với người ra quyết định thanh tra về dự kiến kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

3. Trưởng đoàn thanh tra thông báo bằng văn bản về thời gian kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra gửi cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra biết hoặc nếu cần thiết có thể tổ chức buổi làm việc với đối tượng thanh tra để thông báo việc kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra; buổi làm việc được lập thành biên bản và được ký giữa thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra.

Văn bản thông báo kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra thực hiện theo Mẫu số 11-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.

Mục III

KẾT THÚC THANH TRA

Điều 24. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra
1. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra, từng thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra (nếu có) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo đó.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra phải có các nội dung sau đây:

a) Nhiệm vụ được phân công, kết quả kiểm tra, xác minh từng nội dung thanh tra;

b) Kết luận rõ đúng, sai về từng nội dung đã được kiểm tra, xác minh, nêu rõ hành vi tham nhũng phát hiện qua thanh tra (nếu có); chỉ rõ quy định của pháp luật làm căn cứ để kết luận đúng, sai;

c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật;

d) Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn (nếu có);
đ) Kiến nghị, đề xuất việc xử lý về kinh tế, hành chính, hình sự (nếu có) đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật.
3. Trường hợp nhận thấy nội dung báo cáo chưa rõ, chưa đầy đủ thì Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra yêu cầu thành viên đoàn thanh tra bổ sung, làm rõ thêm.


Điều 25. Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra và kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra. 
         2. Nội dung báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau:

a) Khái quát về đối tượng thanh tra.

b) Tóm tắt tình hình tài chính.
c) Kết quả kiểm tra, xác minh: Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế về từng nội dung thanh tra; đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và việc tuân thủ các quy định nội bộ của đối tượng thanh tra (nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm, hậu quả, thiệt hại gây ra; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến sai phạm).

d) Kết luận: Đánh giá tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra; kết luận về từng nội dung thanh tra; tổng hợp các vi phạm qui định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước, hậu quả, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vi phạm (nếu có); đánh giá, nhận xét về việc sai phạm của các đối tượng có liên quan; đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro, các rủi ro tiềm ẩn và hiệu quả hệ thống quản trị điều hành, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội  bộ, hệ thống quản trị rủi ro của đối tượng thanh tra; kết luận khác (nếu có).

đ) Kiến nghị: kiến nghị biện pháp xử lý về kinh tế, hành chính, hình sự (nếu có); kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng (nếu có); kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để đảm bảo an toàn  hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn chặn hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị xử lý khác (nếu có).
e) Ý kiến khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

f) Vướng mắc trong quá trình thanh tra (nếu có)

3. Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các thành viên Đoàn thanh tra đối với dự thảo báo cáo kết quả thanh tra và hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra. Trong trường hợp các thành viên Đoàn thanh tra có ý kiến khác nhau về nội dung của dự thảo thì Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

4. Trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, khi cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo cho việc kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan.

5. Trường hợp đề xuất chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức họp để các thành viên trong Đoàn thanh tra tham gia đánh giá chứng cứ đối với từng nội dung kết luận, kiến nghị, đề xuất và phải được lập thành biên bản họp.

6. Chậm nhất 25 ngày, kể từ ngày kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có báo cáo kết quả thanh tra kèm theo biên bản họp về ý kiến khác nhau của thành viên Đoàn thanh tra đối với báo cáo kết quả thanh tra (nếu có) gửi người ra quyết định thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Đối với Đoàn thanh tra có Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra thì chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thanh tra theo nội dung được phân công, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra (nếu có) có trách nhiệm chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra của Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra bám sát nội dung, kế hoạch tiến hành thanh tra, phân công nhiệm vụ của Đoàn thanh tra.
7. Trưởng Đoàn thanh tra, Tổ trưởng thanh tra, Nhóm trưởng thanh tra ký báo cáo kết quả thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra ký báo cáo.
Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra thực hiện theo Mẫu số 12-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Điều 26. Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng

1. Căn cứ để xây dựng báo cáo kết quả thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, gồm:

a) Báo cáo kết quả thanh tra của các Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra (nếu có) quy định tại Khoản 6 Điều 25 Thông tư này;


b) Báo cáo của các thành viên Đoàn thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng;

c) Hồ sơ do Đoàn thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu thập trong quá trình thanh tra;


2. Trình tự, thủ tục xây dựng báo cáo kết quả thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng thực hiện theo qui định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 25 Thông tư này.

Điều 27. Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng

1. Căn cứ để xây dựng báo cáo kết quả thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng gồm:

a) Báo cáo kết quả thanh tra từng pháp nhân tổ chức tín dụng, pháp nhân là các công ty con của tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước;

b) Báo cáo của các thành viên Đoàn thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng;

c) Hồ sơ do Đoàn thanh tra pháp nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu thập trong quá trình thanh tra.
 2. Trình tự, thủ tục xây dựng báo cáo kết quả thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng thực hiện theo qui định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 25 Thông tư này.
Nội dung báo cáo kết quả thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng phải nêu được kết quả thanh tra đối với từng pháp nhân tổ chức tín dụng, pháp nhân là công ty con của tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 28. Xem xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra trực tiếp nghiên cứu hoặc giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn giúp việc nghiên cứu, xem xét các nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra.

2. Trường hợp cần phải làm rõ hoặc cần phải bổ sung thêm nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để nghe báo cáo trực tiếp hoặc có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản, yêu cầu Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn thanh tra báo cáo.

3. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra; họp Đoàn thanh tra để thảo luận, hoàn chỉnh báo cáo bổ sung, làm rõ báo cáo kết quả thanh tra.
4. Trưởng đoàn thanh tra trình báo cáo bổ sung, làm rõ thêm báo cáo kết quả thanh tra với người ra quyết định thanh tra kèm theo những ý kiến khác nhau của thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

Điều 29. Xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra 
1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra và báo cáo bổ sung, làm rõ (nếu có) của Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra chủ trì xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra.

2. Dự thảo kết luận thanh tra phải có các nội dung sau đây:

a) Khái quát về đối tượng thanh tra.

b) Tình hình tài chính đối tượng thanh tra.
b) Kết quả kiểm tra, xác minh: Trình bày chi tiết kết quả kiểm tra, xác minh thực tế đối với từng nội dung thanh tra, nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm (nếu có).

c) Kết luận: Kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra; đánh giá, nhận xét về việc sai phạm của các đối tượng có liên quan; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm qui định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước, hậu quả, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với từng vi phạm (nếu có); đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro, các rủi ro tiềm ẩn và hiệu quả hệ thống quản trị điều hành, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội  bộ, hệ thống quản trị rủi ro của đối tượng thanh tra; đánh giá tình hình tài chính của đối tượng thanh tra; kết luận khác (nếu có).

d) Kiến nghị: Kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm phát hiện qua thanh tra; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng (nếu có); kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để đảm bảo an toàn  hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn chặn hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị xử lý khác (nếu có).
3. Người ra quyết định thanh tra xem xét hoặc giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu dự thảo kết luận thanh tra và tham mưu cho mình trong quá trình ra kết luận thanh tra.
Ý kiến tham mưu được thể hiện bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ thanh tra.

4. Trong quá trình xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề dự kiến kết luận về nội dung thanh tra.

5. Trường hợp cần thiết, để bảo đảm cho việc nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý, khuyến nghị được chính xác, khách quan, người ra quyết định thanh tra quyết định tiến hành thanh tra bổ sung, trưng cầu giám định, tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

6. Trường hợp gửi Dự thảo kết luận thanh tra để đối tượng thanh tra giải trình thì việc giải trình của đối tượng thanh tra phải thực hiện bằng văn bản kèm theo các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung giải trình.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với người ra quyết định thanh tra xử lý nội dung giải trình của đối tượng thanh tra để hoàn thiện và gửi đơn vị thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra.

Nội dung tiếp thu ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, ý kiến tham gia của đơn vị thẩm định, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại khoản 4 Điều này (nếu có) phải được Trưởng đoàn thanh tra báo cáo bằng văn bản với người  ra quyết định thanh tra và được lưu trong hồ sơ thanh tra.

Điều 30. Ký và ban hành kết luận thanh tra 
1. Người ra quyết định thanh tra xem xét, xử lý báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra, chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra ký ban hành.

2. Chậm nhất 25 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ký kết luận thanh tra; trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.
Kết luận thanh tra thực hiện theo Mẫu số 13-TTr ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 31. Công khai kết luận thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước và nội dung nhạy cảm mà việc công bố có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của đối tượng thanh tra ngân hàng. 
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. 
Người ký kết luận thanh tra quyết định nội dung kết luận thanh tra được công khai và chịu trách nhiệm về việc công khai kết luận thanh tra, trường hợp cần thiết báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp xem xét, quyết định. 
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm giúp người ra quyết định thanh tra chuẩn bị nội dung để thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.
3.  Hình thức công khai kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 32. Tổng kết hoạt động của Đoàn Thanh tra 
1. Sau khi có kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức họp Đoàn thanh tra để tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra. Nội dung họp Đoàn thanh tra được lập thành biên bản và được lưu trong hồ sơ thanh tra.

2. Nội dung tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra như sau:

a) Đánh giá kết quả thanh tra so với mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra;
b) Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và các quy định khác có liên quan đến hoạt động Đoàn thanh tra;
c) Những bài học kinh nghiệm rút ra qua cuộc thanh tra;
d) Những kiến nghị, đề xuất của Đoàn thanh tra. Trong đó, kiến nghị nội dung, kỹ thuật, phương pháp thanh tra nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới được phát hiện qua thanh tra để làm cơ sở cập nhật sổ tay thanh tra ngân hàng (nếu có).
2. Khen thưởng, kỷ luật đối với Đoàn thanh tra:
a) Đoàn thanh tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có thành tích xuất sắc trong quá trình thanh tra thì được đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen, thưởng;

Việc bình bầu, đề nghị khen thưởng phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về thi đua khen thưởng;

b) Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra vi phạm điều cấm trong hoạt động thanh tra hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật phải bị xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

3. Kết thúc việc tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có báo cáo bằng văn bản về những nội dung tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra với người ra quyết định thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra.


Điều 33. Lập, bàn giao hồ sơ thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra pháp nhân, thanh tra hợp nhất tổ chức tín dụng, thanh tra chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức việc lập hồ sơ cuộc thanh tra, bao gồm:                                                                                                                                                                                                
a) Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, văn bản đề nghị phối hợp trong việc tiến hành thanh tra, các văn bản bổ sung, sửa đổi quyết định, kế hoạch tiến hành thanh tra, thay đổi, bổ sung Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).
b) Các biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, xác minh; các loại báo cáo, báo cáo giải trình của đối tượng thanh tra, các tài liệu về nội dung, chứng cứ (theo từng nhóm nội dung thể hiện tại kết luận thanh tra).

c) Báo cáo của đối tượng thanh tra; báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra; kết luận thanh tra.
d) Các văn bản về việc xử lý và các văn bản có liên quan đến các kiến nghị xử lý.
đ) Nhật ký Đoàn thanh tra và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thanh tra.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị được phân công nhiệm vụ quản lý tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp vì trở ngại khách quan thì thời gian bàn giao có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm việc.
3. Việc bàn giao hồ sơ thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị lưu trữ thực hiện theo Mẫu số 14-TTr ban hành kèm theo Thông tư này. 
Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TRA ĐỘT XUẤT 
Điều 34. Căn cứ thanh tra đột xuất.

Thanh tra đột xuất tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau:
1. Phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng;

2.Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 35. Ra quyết định thanh tra đột xuất
1. Khi có căn cứ tiến hành thanh tra đột xuất, người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra quy định tại Điều 4 Thông tư này ban hành quyết định thanh tra đột xuất tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về quyết định của mình;
 2. Người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tư này khi ban hành quyết định thanh tra đột xuất tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng cấp trên trực tiếp về việc ban hành quyết định thanh tra đột xuất của mình; 

 3. Quyết định thanh tra đột xuất là tài liệu mật. Việc gửi quyết định thanh tra đột xuất và gửi thông báo về việc công bố quyết định thanh tra đột xuất do người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. 

Điều 36. Xây dựng, phê duyệt và phổ biến kế hoạch thanh tra đột xuất tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Trưởng đoàn thanh tra đột xuất tại các quyết định thanh tra quy định tại Điều 36 có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời kỳ thanh tra, phương pháp tiến hành thanh tra, tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm liên quan, việc sử dụng phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất khác phục vụ Đoàn thanh tra, nội dung khác (nếu có).
2. Đoàn thanh tra thảo luận dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất. Những ý kiến khác nhau phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét trước khi phê duyệt.


3. Trưởng đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất. Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất là tài liệu mật chỉ được phổ biến trong Đoàn thanh tra, không gửi cho đối tượng thanh tra.

4. Thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất do người ra quyết định thanh tra quyết định nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thanh tra.

5. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất được duyệt và phân công nhiệm vụ cho các tổ, nhóm, các thành viên của Đoàn thanh tra; thảo luận, quyết định về phương pháp, cách thức tổ chức tiến hành thanh tra; sự phối hợp giữa các đơn vị tham gia thanh tra đột xuất và ngược lại.

6. Từng thành viên Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra trước khi thực hiện thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 37.Trình tự, thủ tục cuộc thanh tra đột xuất tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
1. Trình tự, thủ tục cuộc thanh tra đột xuất tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và theo các quy định từ Điều 14 đến Điều 33 Thông tư này trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

 2. Riêng đối với nội dung yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo,báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra đột xuất, kết luận thanh tra đột xuất được thực hiện căn cứ vào nội dung kế hoạch thanh tra đột xuất.
    Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng … năm 2016.
Điều 39. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng, Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thành tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:




THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
- Như Điều 39;
- Văn phòng Chính phủ;

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Công báo;

- Lưu: VP, CQTTGSNH, PC.
MẪU SỐ 01-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /QĐ-……(3)
	……….., ngày ….. tháng ….. năm …..


 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thanh tra ……………………… (4)
………………………………………………. (5)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………... (6);

Căn cứ ……………………………………………………………………………………… (7);

Căn cứ ……………………………………………………………………………………… (8);

Xét đề nghị của  ……………………………………………………………………………. (9),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra ……………………………………………………………………….. (10);

Thời kỳ thanh tra: ………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh tra là ……….. ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. ………………………………………………………………………………., Trưởng đoàn;

2. …………………………………………………………………, Phó Trưởng đoàn (nếu có);

3. …………………………………………………………………………………., thành viên;

………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ ……………………………………………………… (11)

Giao cho (9) chỉ đạo, theo dõi, giúp (5) xử lý hoặc trình (5) xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (9), (12), (13) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- (1);
- Như Điều 4;
- Lưu:...
	………………..(5)
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(6) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).
(7) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thanh tra.
(8) Kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo kế hoạch); tên văn bản chỉ đạo hoặc quyết định của người có thẩm quyền về việc tiến hành thanh tra (đối với cuộc thanh tra đột xuất).
(9) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra (nếu có).
(10) Đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra, niên độ thanh tra...
(11) Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra.
(12) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.
(13) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

MẪU SỐ 02-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm …….


 

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA
Thực hiện Quyết định thanh tra số …….. ngày …../…../….. của ………………… (3) về việc …………………… (4), Đoàn thanh tra lập kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích ………………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu ……………………………………………………………………………………………….

II. Nội dung thanh tra
………………………………………………………………………………………………. (5)

III. Phương pháp tiến hành thanh tra
………………………………………………………………………………………………. (6)

IV. Tổ chức thực hiện
- Tiến độ thực hiện:

- Chế độ thông tin, báo cáo:

- Thành viên tiến hành thanh tra:

- Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra:

- Những vấn đề khác (nếu có): ………………………………………………………………………

 

	Phê duyệt của người ra quyết định thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trưởng đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 
Nơi nhận:
- (3);
- Lưu: …..
	 


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; những nội dung trọng tâm, trọng điểm tiến hành thanh tra.
(6) Phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra.
MẪU SỐ 03-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

BIÊN BẢN
Công bố Quyết định thanh tra
Vào hồi…… giờ ... ngày ….. tháng ….. năm ……., tại …………… (3), Đoàn thanh tra theo Quyết định số ….. ngày …../..../.... của …………. (4) tiến hành công bố Quyết định thanh tra về ………………………………………………………………………………………… (5).

I. Thành phần tham dự gồm có:
1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra:

Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ……………………………………….

2. Đoàn thanh tra:

Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ……………………………………….

Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3. Đại diện …………………………………………………………………………………(6):

Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ……………………………………….

Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ……………………………………….

4. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):

Ông (bà) ……………………………… chức vụ …………………………………………….

Ông (bà) ……………………………… chức vụ …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

II. Nội dung:
1. Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số... ngày.../..../.... của ………….. (4) về việc ……………… (5) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. ………………………………………………………………………………………….. (7)

3. ………………………………………………………………………………………….. (8)

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi giờ ……. ngày …../…../.......

Biên bản công bố quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

 

	Trưởng đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)
	………………………(6)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Địa điểm công bố quyết định thanh tra.
(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(5) Tên cuộc thanh tra.
(6) Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
(7) Ý kiến của đại diện cơ quan tiến hành thanh tra; của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có); của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
(8) Ý kiến của Thủ trưởng (người đại diện theo pháp pháp luật) cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
 

MẪU SỐ 04-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /…..(3)

V/v cung cấp thông tin, tài liệu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm …..


 

Kính gửi: ……………………………… (4)

Thực hiện Quyết định, thanh tra số ….. ngày .../.../… của ………….. (5) về việc ……….. (6),

Để phục vụ việc thanh tra, yêu cầu: ……………. (4) cung cấp cho ……………….. (2) những thông tin, tài liệu sau đây:

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu …………….. (4) cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu nói trên trước ngày …../…../….. cho ……………….. (2) theo địa chỉ ………………………………….(7).

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	………………….. (8)
(Ký, ghi rọ họ tên và đóng dấu - nếu có)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.
(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu.
(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Địa chỉ của cơ quan ban hành công văn.
(8) Chức danh của người yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu.
 

MẪU SỐ 05-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

BIÊN BẢN 
Giao nhận thông tin, tài liệu
Vào hồi ….. giờ..... ngày …../…../.... tại: ………………………………………….. (3)

Chúng tôi gồm:

1- Đại diện bên giao:

- Ông (bà) ……………………………… chức vụ …………………………………………….

- Ông (bà) ……………………………… chức vụ …………………………………………….

2- Đại diện bên nhận:

- Ông (bà) ……………………………… chức vụ …………………………………………….

- Ông (bà) ……………………………… chức vụ …………………………………………….

Tiến hành giao nhận thông tin, tài liệu sau đây:

……………………………………………………………………………………………… (4)

Việc giao nhận hoàn thành hồi ….. giờ ….. ngày …../…../…..

Biên bản giao, nhận thông tin, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

	Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.
(4) Thông tin, tài liệu giao nhận: tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to...).

MẪU SỐ 06-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2016/TT-NHNN ngày     tháng      năm      của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /GM-…..(3)
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

GIẤY MỜI
 ……………………………… (4)

Kính mời ông (bà) ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Là: ………………………………………………………………………………………… (5)

Đúng ….. giờ ….. ngày …../…../….. đến làm việc với………………………………….... (2)

Để …………………………………………………………………………………………. (6)

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	……………………… (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành giấy mời.
(4) Trích yếu nội dung làm việc.
(5) Địa vị pháp lý của người được mời làm việc.
(6) Nội dung làm việc.
(7) Chức danh của người ban hành giấy mời.
MẪU SỐ 07-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	V/v yêu cầu báo cáo về việc ……………….. (3)
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

Kính gửi: ……………………………… (4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Quyết định thanh tra số ….. ngày .../.../…. của …………… (5) về việc ……………. (6);

Để phục vụ việc thanh tra, yêu cầu: …………….. (4) báo cáo cho ……………… (2) về việc ………………… (3)

Yêu cầu ……………… (4) gửi báo cáo cho …………………. (2) trước ngày …../…../……

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	……………………… (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Trích yếu nội dung yêu cầu báo cáo.
(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu báo cáo cho Đoàn thanh tra.
(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên cuộc thanh tra.
(7) Trưởng đoàn thanh tra.
 

MẪU SỐ 08-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2016/TT-NHNN ngày    tháng    năm 20   của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

BIÊN BẢN 
Kiểm tra, xác minh ……………… (3)
Căn cứ Quyết định thanh tra số...ngày .../.../... của …………. (4) về việc …………….. (5)

Vào hồi .... giờ....ngày ….. tháng ….. năm..., tại …………… (6) Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh về việc ……………………………………………………………………………… (3)

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

2. Đại diện …………………………………………………………………………………….

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

3. Nội dung kiểm tra, xác minh:

……………………………………………………………………………………………… (8)

Biên bản kết thúc vào hồi....giờ …… ngày …../..../…..

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ...... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

	Đại diện Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………………… (7)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Việc được kiểm tra, xác minh.
(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(5) Tên cuộc thanh tra.
(6) Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.
(7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có việc được kiểm tra, xác minh.
(8) Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).
 

MẪU SỐ 09-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Vào hồi .... giờ....ngày …./…../….., tại ………… (3), Đoàn thanh tra tiến hành làm việc với …………………… (4) về việc ……………………………. (5)

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

2. Đại diện ……………………………………………………..……………………………….

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

3. Nội dung làm việc:

……………………………………………………………………………………………… (8)

Biên bản kết thúc vào hồi....giờ …… ngày …../..../…..

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ...... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

	Đại diện Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………………… (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Địa điểm làm việc.
(4) Cơ quan, đơn vị, cá nhân làm việc với Đoàn thanh tra.
(5) Tóm tắt nội dung làm việc.
(6) Nội dung, diễn biến, kết quả làm việc.
MẪU SỐ 10-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /QĐ-…...(3)
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian thanh tra
……………………………………………. (4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ …………………………………………………………………………………….. (5);

Căn cứ ……………………………………………………………………………………... (6);

Căn cứ Quyết định số ….. ngày ..../..../.... của ………….. (7) về việc ……………………(8);

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số ….. ngày …../..../….. của ………………… (7) về việc ……………………. (8).

Thời gian gia hạn là …… ngày làm việc kể từ ngày …../…../……

Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra, (9) và (10) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- (1);
- Như trên;
- Lưu:…
	………………………… (4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ra quyết định gia hạn thời gian thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.
(4) Chức danh của người ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.
(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).
(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.
(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(8) Tên cuộc thanh tra.
(9) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.
(10) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
MẪU SỐ 11-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	V/v thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra.
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

Kính gửi: ………………………………………(3)

Thực hiện Quyết định thanh tra số....ngày.../…../... của ……………… (4) về việc ………………………….. (5), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày..../.../... tại …………………….. (3). Đoàn thanh tra kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại ……………………………. (3) từ ngày ..../…../…. Việc công bố kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước khi kết luận thanh tra, yêu cầu …………………. (3) cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Đoàn thanh tra thông báo để ………………….. (3) biết.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …..
	………………………… (6)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(4) Người ra quyết định thanh tra.
(5) Tên cuộc thanh tra.
(6) Trưởng đoàn thanh tra.
 

MẪU SỐ 12-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

BÁO CÁO
Kết quả thanh tra …………… (3)
Thực hiện Quyết định thanh tra số .... ngày …../…../..... của  ………………. (4) về …………….. (3), từ ngày …../..../….. đến ngày ….../…../….. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại ……………………………………………………………………………….. (5)

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với ……………………(6) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về ……………(3), Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của ………….. (4)./.

 

	 
Nơi nhận:
- (4);
- (7);
- Lưu:…
	Trưởng đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Tên cuộc thanh tra.
(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(5) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã được xác minh để làm rõ nội dung thanh tra (nếu có).
(7) Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp (trường hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước).
 

MẪU SỐ 13-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /KL-……(3)
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

KẾT LUẬN THANH TRA 
Về việc …………………….. (4)
Thực hiện Quyết định thanh tra số ….. ngày …../…./….. của …………………..(5) về …………………...(4) từ ngày ...../…./….. đến ngày .../..../….. Đoàn thanh tra …………………… (6) đã tiến hành thanh tra tại ………………………… (7)

Xét báo cáo kết quả thanh tra …….. ngày ….../..../…… của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

(5) Kết luận như sau:

1. Khái quát chung.

………………………………………………………………………………………………. (8)

2. Kết quả kiểm tra, xác minh
………………………………………………………………………………………………. (9)

………..……………………………………………………………………………………. (10)

3. Kết luận

………………..……………………………………………………………………………. (11)
………………..……………………………………………………………………………. (12)
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

……..………………………………………………………………………………………. (13)

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý

…………………………..…………………………………………………………………. (14)
 

	 
Nơi nhận:
- (1);
- (7);
- (15);
- (16);
- Lưu:…
	…………………… (5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.
(6) Tên Đoàn thanh tra
(7) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(8) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động quản lý hoặc sản xuất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định thanh tra đặt ra.
(10) Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm (tồn tại thiếu sót, sai phạm - nếu có).
(11) Kết luận về những nội dung được thanh tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành vi tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ vi phạm.
(12) Đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro, các rủi ro tiềm ẩn và hiệu quả hệ thống quản trị điều hành, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro của đối tượng thanh tra; đánh giá tình hình tài chính của đối tượng thanh tra; kết luận khác (nếu có)

(13) Các biện pháp xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra.
(14) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (nếu có).
(15) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.
(16) Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên.
 

MẪU SỐ 14-TTr
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-NHNN ngày      tháng      năm        của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	(1) ……………………….
(2) ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 

BIÊN BẢN 
Bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị lưu trữ
Vào hồi ……. giờ....ngày …../…../……, tại ………….. (3), chúng tôi gồm:

1- Đại diện …………………………………………………………………………………. (2):

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

2- Đại diện ……………………………………………………………………………….. (4):

- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ……………………………………….

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về ………………… (5) cho  …………………. (4) để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ có …… trang (có mục lục hồ sơ kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi ….. giờ ……. ngày …../…../……

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

	Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của Đoàn thanh tra bàn giao hồ sơ (nếu có).
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ.
(4) Tên đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ.
(5) Tên cuộc thanh tra.
 

DANH MỤC HỒ SƠ 
(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ lưu trữ ngày ..../..../....)
	STT
	Thời gian ban hành
	Tên tài liệu
	Hình thức văn bản
	Số trang
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	Người bàn giao hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)


 

DANH MỤC HỒ SƠ 
(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày ..../..../....)
	STT
	Thời gian ban hành
	Tên tài liệu
	Hình thức văn bản
	Số trang
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	Đại diện bên giao hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện bên nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)


�Đối tượng điều chỉnh của NĐ 07 không  gồm NHNN


�Đã có quy định riêng về giám sát đoàn thanh tra
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